
Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ CAM HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CAM HIỆP, KHÓA II

NHIỆM KỲ 2026-2031

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số           /NQ-UBBC ngày 24/02/2026 của UBBC xã)

Đơn vị bầu cử số: 05

Thôn Xuân Lập, xã Cam Hiệp, tỉnh Khánh Hòa

STT Họ và tên
Ngày, tháng,

năm sinh

Giới

tính

Quốc

tịch

Dân

tộc

Tôn

giáo
Quê quán

Nơi ở hiện

nay
Trình độ

Nghề nghiệp,

chức vụ
Nơi công tác

Ngày vào

Đảng (nếu

có)

Là đại biểu

HĐND (nếu

có)

Giáo

dục

phổ

thông

Chuyên môn,

nghiệp vụ

Học

hàm,

học vị

Lý

luận

chính

trị

Ngoại

ngữ

1
Nguyễn Thị 

Thanh Hiền
25/01/1985 Nữ

Việt

Nam
Kinh

Công 

giáo

Xã Tuy

Phước,

tỉnh Gia

Lai

Thôn Xuân

Lập, xã

Cam Hiệp, 

tỉnh Khánh

Hoa

09/12  Không KhôngKhông Không

Chi hội trưởng

Phụ nữ thôn

Xuân Lập

Chi hội Phụ nữ

thôn Xuân Lập
Không Không

2

Nguyễn Thị 

Loan (Thích 

nữ Thông 

Phát) 

12/02/1962 Nữ
Việt

Nam
Kinh

Phật

giáo

Hương

Thủy,

thành phố

Huế

Thôn Xuân

Lập, xã

Cam Hiệp,

tỉnh Khánh

Hòa

12/12
Trung cấp Phật

học
KhôngKhông Không

Tu sĩ, Trụ trì

Chùa Thạnh

Nhuận, xã Cam

Hiệp

Chùa Thạnh

Nhuận, xã Cam

Hiệp

Không

Xã Cam Hiệp

nhiệm kỳ 2021-

2026

3
Bùi Quang 

Nam
26/8/1980 Nam

Việt

Nam
Kinh Không

Xã Hiển

Khánh,

tỉnh Ninh

Bình

Thôn Văn

Tứ Tây, xã

Cam Lâm,

tỉnh Khánh

Hòa

12/12

Cử nhân Kinh

tế Nông lâm;

Thạc sĩ Quản

trị kinh doanh

Thạc

sĩ

Cao

cấp

Tiếng

Anh B

Phó Bí thư Đảng

ủy, Chủ tịch

UBND xã Cam

Hiệp

Ủy ban nhân dân 

xã Cam Hiệp
29/4/2010

Huyện Cam

Lâm nhiệm kỳ

2021-2026; xã

Cam Thành

Bắc nhiệm kỳ 

2021-2026; xã

Cam Hiệp

nhiệm kỳ 2021-



2026

4

Mang Thị 

Thanh 

Nương

07/12/1993 Nữ
Việt

Nam
Raglai Không

Thôn Phú

Bình 2, xã

Cam Lâm,

tỉnh

Khánh

Hòa

Thôn Suối

Cốc, xã

Cam Hiệp, 

tỉnh Khánh

Hòa

12/12 Trung cấp Luật Không
Trung

cấp

Tiếng

Anh A

Chuyên viên Ủy

ban Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam

xã Cam Hiệp

Ủy ban Mặt trận

Tổ quốc Việt

Nam xã Cam

Hiệp

04/6/2020

Xã Cam Hiệp

nhiệm kỳ 2021-

2026

5 Trần Thị Ý 04/12/1984 Nữ
Việt

Nam
Kinh

Phật

giáo

Xã Diên

Điền, tỉnh

Khánh

Hòa

Thôn Vinh

Bình, xã 

Cam Lâm,

tỉnh Khánh

Hòa

12/12
Cao đẳng điều

dưỡng
KhôngSơ cấp

Tiếng

Anh B

Viên chức Trạm

Y tế xã Cam

Hiệp

Trạm Y tế xã

Cam Hiệp
14/12/2013 Không

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cam Hiệp trong danh sách này là: 05 người

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cam Hiệp được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 03 người

Cam Hiệp, ngày 24 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH

Bùi Quang Nam
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